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1.  MỞ ĐẦU 

Công trình “Nhà máy dược STP” được xây dựng tại Lô N2-9, KCN Đồng Văn 2, 
Duy Tiên, Hà Nam. Để có tài liệu địa chất phục vụ cho công tác thiết kế bản vẽ thi công, 
Công  ty  TNH H đầu  tư  v à  phá t  t r i ển  Đăng  Quang  đã tiến hành khảo sát Địa 
chất công trình cho công trình nói trên và đã hoàn thành công tác khảo sát hiện trường 
vào ngày 31/7/2019. Công tác thí nghiệm mẫu và lập báo cáo được hoàn thành vào ngày 
10/8/2019. 

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN 

Phạm vi công việc thực hiện dựa trên yêu cầu chung đã thỏa thuận trong hợp 
đồng nhằm xác định đặc tính tự nhiên, loại vật liệu, chiều sâu phân bố và trạng thái 
nhằm cho phép đánh giá đặc điểm địa kỹ thuật và sức chịu tải của đất nền. 

Các công tác khảo sát được thực hiện bao gồm: 
+ Công tác định vị vị trí các hố khoan dựa trên bản vẽ mặt bằng và bản thiết kế các 

hạng mục trong khu vực công trình; 
+ Khoan khảo sát; 
+ Lấy mẫu đất; 
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT bao gồm lấy mẫu xáo động; 
+ Thí nghiệm trong phòng (Các chỉ tiêu cơ học và vật lý, phân loại đất, thí nghiệm 

phân tích thành phần hóa học của nước ngầm v.v…). Khối lượng công việc thực hiện được 
thể hiện chi tiết trong bảng 1. 

Bảng 1. Tổng hợp khối lượng thực hiện 
 

STT 

 

Hạng mục công việc 

 

Đơn vị 
KL. Thực 

hiện
A Công việc chung 

1 Huy động và giải thể bộ 01 

2 Xác định vị trí hố khoan hố 03
B Công tác hiện trường 

1 Khoan trong đất cấp I-III, trên cạn m 102 
2 Khoan trong đất đá cấp IV-VI, trên cạn m 0 
4 Thí nghiệm SPT, 2m/lần lần 51
5 Lấy mẫu thí nghiệm, mẫu nước mẫu 0
C Thí nghiệm trong phòng  
1 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng mẫu 34
2 Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động mẫu 17
3 Thí nghiệm hóa học mẫu nước ngầm mẫu 0
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Bảng 2. Khối lượng khảo sát chi tiết 
 

 

 
 

Hố khoan 

 

Chiều sâu 
khoan 

Mẫu 
nguyên 
dạng 

Mẫu xáo 
động 

 

Thí 
nghiệm 

SPT 

Mẫu 
nước 
ngầm 

 

      (m)     (mẫu)     (mẫu)   (Điểm)   (mẫu) 

LK01 34.0 11 6 17 0 

LK02 34.0 12 5 17 0 

LK03 34.0 11 6 17 0 
 

Tổng 102 34 17 51 0 

3. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

-  TCVN 4419:1987 - Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản;  
-  TCVN 9363:2012:  Khảo sát cho xây dựng- Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao 

tầng. 
-  TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
-  TCVN 2683:2012: Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 

mẫu. 
-  TCXD 205:1998:  Móng cọc, tiêu chuẩn thiết kế; 
-  TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình; 
-  TCVN 4195:2012: Đất xây dựng- Phương pháp xác định khối lượng riêng 

trong phòng thí nghiệm; 
-  TCVN 4196:2012: Đất xây dựng- Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 

trong phòng thí nghiệm; 
-  TCVN 4197:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn chảy và 

giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm; 
-  TCVN 4200:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong 

phòng thí nghiệm; 
-  TCVN 4201:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn 

trong phòng thí nghiệm. 
-  TCVN 4202:2012: Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể 

tích trong phòng thí nghiệm; 

-  TCVN 935:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – thí 
nghiệm xuyên tiêu chuẩn 

-  22TCN 259:2000 Quy trình khảo sát địa chất 
-  20 TCN 9153:2012 Đất xây dựng – Phương pháp đánh giá hiệu chỉnh kết quả 

thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất. 
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4. PHƯƠNG  PHÁP KHẢO SÁT 

4.1.  Công tác khoan 

Công tác khoan thực hiện bằng máy XY-1 có các thông số kỹ thuật chính như sau: 

+  Đường kính hố khoan  75-152 mm 

+  Tốc độ vòng quay  142-570 vòng/phút 

+  Áp lực nén tối đa  2.0 Tấn 

+  Công suất động cơ  10 kW 

+  Chiều sâu khoan tối đa  100 m 

-  Sử dụng phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét Bentonit, trong 

quá trình khoan có sử dụng ống chống để đề phòng sự sập lở thành hố khoan khi khoan 

trong đấy yếu và ngăn nước mặt. 

-  Công tác khoan khảo sát thực hiện theo tiêu chuẩn 22TCN 259: 2000. 

-  Qui trình khoan được thực hiện theo các bước sau đây: 

+ Đánh dấu điểm khoan, xác nhận lại về tọa độ vào cao độ điểm 

+ Kiểm tra vị trí điểm khoan theo kế hoạch 

+ Chụp ảnh vị trí điểm khoan đã có lắp đặt giàn khoan tại hiện trường 

+ Cân bằng tháp khoan 

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cần khoan trước khi khoan 

+ Đánh dấu vị trí độ sâu khoan yêu cầu lên cần khoan 

+ Khoan đến độ sâu yêu cầu, thổi rửa sạch đáy hố bằng nước sạch 

+ Sử dụng sét bentonit để thổi rửa thành phần hạt cát đáy hố. 

+ Sử dụng sét bentonit để chống sập lở thành hố khoan 

Kết quả khoan chi tiết được thể hiện trong hình trụ hố khoan ở phụ lục 2. 

 

                                          Hình 1. Công tác khoan 
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4.2. Lấy mẫu thí nghiệm 

- Mẫu nguyên dạng và mẫu xáo động được lấy ở các chiều sâu quy định dựa theo 
yêu cầu của từng hố khoan, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kỹ sư hiện trường. 

- Trước khi tiến hành lấy mẫu thí nghiệm, hố khoan được rửa sạch bằng áp lực nước. 

- Mẫu nguyên dạng được lấy bằng ống mẫu bửa  đôi  hoặc  thành mỏng trong tất 
cả các hố khoan ở tầng đất dính với khoảng cách 2m/mẫu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
kỹ sư hiện trường (so le tiến hành với thí nghiệm SPT). Đường kính tối thiểu của mẫu là 
75mm, chiều dài tối thiểu 20 cm. 

- Mẫu không nguyên dạng được lấy trong tất cả các hố khoan bằng ống mẫu tách 
dùng cho thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT với khoảng cách 2.0m/mẫu hoặc theo chỉ dẫn 
của kỹ sư hiện trường. 

- Tất cả các mẫu này được bọc gói đúng tiêu chuẩn để giữ nguyên độ ẩm, chuyển 
về phòng thí nghiệm cẩn thận để không làm xáo động trạng thái. 

- Tất cả mẫu được mô tả, dán nhãn (ghi rõ tên công trình, hố khoan, số hiệu 
mẫu, chiều sâu lấy mẫu), đóng gói, và bảo quản cẩn thận trước khi vận chuyển về phòng 
thí nghiệm. 

4.3.  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn  SPT 

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT kết hợp lấy mẫu được thực hiện theo tiêu 
chuẩn TCVN 9351-2012. 

- Đối với thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, sử dụng ống mẫu chẻ có đường kính 51mm 
ấn xuống đáy hố khoan bằng búa đóng có trọng lượng 63.5kg rơi tự do ở chiều cao 
760mm xuống. N30 ghi chép được là giá trị số búa đóng để mũi xuyên cắm vào đất 30cm 
(không tính 15cm đầu). Chỉ số này cũng được gọi là chỉ số sức kháng xuyên của đất. Giá 
trị N30 được ghi lại và thể hiên trong hình trụ hố khoan. Thí nghiệm được tiến hành với 
khoảng cách 2m/ lần dưới sự chỉ đạo của kỹ thuật hiện trường 

- Trong trường hợp giá trị SPT lớn hơn 100 búa thì ghi chép đầy đủ chiều sâu 
xuyên thực tế ứng với số búa là 100 búa. 

- Mẫu xáo động được lấy trong ống chẻ đôi, được kiểm tra kỹ và gói kín trong 
túi nilon, dán nhãn tem và xếp trong các thùng gỗ lưu mẫu. 

- Các thông số kỹ thuật chính của bộ xuyên như sau: 

 

 

 Hình 2. Mũi xuyên tiêu chuẩn SPT 
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+ Chiều dài mũi xuyên: 635 mm 

+ Đường kính trong: 35.0 mm 

+ Đường kính ngoài: 50.8 mm 

+ Bề dày lưỡi cắt: 2.3 mm 

+ Góc vát: 200 

+ Trọng lượng búa: 63.5 kg 

+ Độ cao rơi búa: 76 cm 

Khối lượng thí nghiệm SPT được tổng hợp trong bảng 2, chi tiết kết quả thí nghiệm 
trình bày trong hình trụ hố khoan ở phụ lục 2. 

4.4. Quan  trắc mực nước dưới đất 

Mực nước dưới đất được quan trắc hàng ngày trong suốt quá trình khoan và sau khi 
khoan xong 1 ngày (24 giờ) đối với mỗi hố khoan. Độ sâu ổn định của mực nước dưới đất 
được ghi lại và thể hiện trên hình trụ lỗ khoan. 

4.5. Thí nghiệm trong phòng 

Công tác thí nghiệm mẫu đất đá do Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng 
Việt Delta (LAS XD595) thực hiện theo các tiêu chuẩn sau: 

+ Thí nghiệm độ ẩm của đất: TCVN 4196:2012 

+ Thí nghiệm xác định thành phần hạt: TCVN 4198:2012 

+ Thí nghiệm tỷ trọng của đất: TCVN 4195:2012 

+ Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích: TCVN 4202:2012 

+ Thí nghiệm các giới hạn Atterberg: TCVN 4197:2012 

+ Phân loại đất: TCVN 9362:2012 

+ TCVN 4199:1995 Thí nghiệm cắt trực tiếp 

Khối lượng thí nghiệm trong phòng được tổng hợp ở bảng 1, chi tiết kết quả thí 

nghiệm được thể hiện trong phụ lục 6. 

4.6. Công tác xử lý số liệu 

Việc phân chia các lớp đất cũng như xác định các tính năng cơ lý của chúng được 
tiến hành trên cơ sở các chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành. Đó là sự kết hợp tài liệu mô tả hiện 
trường, số liệu xuyên tiêu chuẩn SPT, các đặc điểm cấu tạo, kiến trúc, nguồn gốc và kết 
quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng. 

 

Sau khi kết thúc công tác khảo sát ở hiện trường và thí nghiệm trong phòng, 
tổng hợp và phân chia các lớp đất đá theo các tính chất địa chất công trình thỏa mãn các 
điều kiện cho phép của tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9351:2012. 
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a. Mô đun tổng biến dạng được xác định như sau: 
 

 Với đất dính: E (kG/cm
2
) 

E=
21

0 )1(
.




a

e
 mk 

Trong đó: 

- β: Hệ số phụ thuộc vào loại đất (tra bảng) là hệ số chuyển đổi từ thí nghiệm 
nén không nở hông sang nở hông; 

 

- mk: Hệ số hiệu chỉnh kể đến sự sai khác giữa Modun tổng biến dạng xác định 
theo thí nghiệm nén trong phòng và thí nghiệm bằng bàn nén hiện trường, mk phụ thuộc vào 
hệ số lỗ rỗng và loại đất (TCVN 4200-1995). Nếu độ sệt B  0.75, mk tra theo bảng; nếu B từ 
0.75 đến 1 thì lấy mk=1.5; B  1 (chảy) thì mk lấy bằng 1. 

 

 Với đất rời: Tính theo TCVN 9351:2012- Phụ lục G, E (Tính toán móng theo SPT) 
 

Modun biến dạng: E = a + c (N + 6) 

(kG/cm
2
) Trong đó: 

- N: là giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT 
- a: hệ số a = 0 khi N < 15; a = 40 khi N > 15 
- c: Hệ số phụ thuộc loại đất có giá trị như sau: 

Bảng 3. Bảng tra hệ số c 
 

Tên đất Hệ số (c) 

Đất sét 3.0 

Đất cát hạt nhỏ 3.5 

Cát thô 7.0 

Sỏi sạn 10.0 

Cuội 12.0 

 

b. Áp lực tính toán quy ước của các lớp đất dính R, tính theo công thức: 
 

• Với đất dính: R (kG/cm
2
) 

R = (m1.m2/ktc).( A.b.γ  B.h.γ.c.D) 

Trong đó: 

- m1: Hệ số điều liện làm việc của nền, lấy bằng 1. 

- m2: Hệ số làm việc của công trình tác dụng qua lại với nền, lấy bằng 1 

- ktc: Hệ số tin cậy, khi xác định các chỉ tiêu bằng thí nghiệm lấy bằng 1. 

NỀ
N M

ÓNG Đ
ĂN

G Q
UANG



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANG 
DANG QUANG INVESTMENT AND DEVELOPMENT., LTD 

 

 

- b, h: Chiều rộng (b) và chiều sâu (h) móng, chọn bằng: 1m. 

- , ’: Dung trọng các lớp đất đặt móng và lớp nằm trên đáy móng. 
- c: Lực dính kết của đất dưới đáy móng 
- A, B, D: Các hệ số phụ thuộc gúc ma sát trong của đất (tra bảng theo TCVN 

9362:2012). 
 

• Với đất rời, sử dụng công thức Tassios- Anagnostopoulos: R(kG/cm
2
) 

R = (aNspt)/10 

Trong đó: 

- a=1, đối với đất không bão hòa ; a=2/3, đối với đất bão hòa 

Việc đưa các trị số cuối cùng về Modul biến dạng Eo và cường độ chịu tải quy ước R 

cùng kết hợp với các kết quả tính theo số liệu thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). 

5.  KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

5.1. Đặc điểm địa hình 

Mặt bằng hiện trạng công trình khá bằng phẳng, thuận lợi cho quá trình thi công. 

5.2. Đặc điểm địa tầng 

Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát ngoài hiện trường 03 hố khoan (LK1, LK2, LK3), 
kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng và tham khảo tài liệu địa chất công trình khu vực, theo 
thứ tự từ trên xuống dưới địa tầng khu vực gồm các lớp đất sau: 

a) Lớp KQ: Đất san lấp gồm chủ yếu là sét pha lẫn dăm sạn, gạch đá vỡ, bề dày lớp 
trung bình khoảng 1.1 m. Lớp này không lấy mẫu thí nghiệm. 

b) Lớp 1: Bùn sét màu nâu gụ, xám nâu lẫn hữu cơ. Lớp này nằm dưới lớp đất san lấp 
và chỉ bắt gặp ở lỗ khoan LK2, với bề dày 3.8 m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn dao động từ 4 đến 
5 búa. Trong lớp này thí nghiệm 2 mẫu, kết quả thể hiện ở trong bảng 4.  

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm lớp 1 

           Các chỉ tiêu Ký 
hiệu 

Đơn vị Giá trị 
trung 
bình 

Giá trị 
max 

Giá trị 
min 

 0.25-0.5      

0.1-0.25 0.5 1.0 0.0 

0.05-0.1 18.2 22.0 14.4 

0.01-0.05 29.7 34.3 28.1 

0.005-0.01 12.0 12.4 11.5 
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<0.005 mm 39.7 41.9 37.4 

Độ ẩm tự nhiên W % 92.5 98.8 86.2 

Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm
3 1.40 1.43 1.37 

Khối lượng thế tích khô c g/cm
3 0.73 0.77 0.69 

Khối lượng riêng  g/cm
3 2.54 2.55 2.53 

Độ bão hòa S % 94.1 94.6 93.5 

Độ lỗ rỗng n % 71.3 72.8 69.9 

Hệ số rỗng tự nhiên 0 - 2.497 2.671 2.322 

Giới hạn chảy WL % 87.3 94.0 80.5 

Giới hạn dẻo Wp % 56.4 58.6 54.1 

Chỉ số dẻo Ip - 30.9 39.9 21.9 

Độ sệt IL - 1.19 1.26 1.12 

Thí 
nghiệm 
cắt phẳng 

-Góc nội ma sát   Độ 4o38' 4o53' 4o22' 

-Lực dính  
C 

kG/cm
2 0.065 0.068 0.062 

Hệ số nén lún (nén nhanh) a1-2 cm
2
 /kG 0.364 0.379 0.348 

Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm
2 

0.42   

Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm
2 

4.1   

c) Lớp 2: Sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy. Lớp này phân 
bố dưới lớp đất lấp (LK1, LK3) và dưới lớp 1 (LK2), bề dày dao động từ 19.8 m (LK2) đến 
22.6 m (LK3), trung bình là 21.6 m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn dao động từ 3 đến 7 búa, trung 
bình là 5 búa. Lớp này thí nghiệm 19 mẫu, kết quả thể hiện ở trong bảng 5.  

Bảng 5. Kết quả thí nghiệm lớp 2 

           Các chỉ tiêu Ký 
hiệu 

Đơn vị Giá trị 
trung 
bình 

Giá trị 
max 

Giá trị 
min 

 0.5-1      

0.25-0.5 1.9 6.0 0.0 

0.1-0.25 3.9 9.6 0.8 

0.05-0.1 27.7 36.4 15.6 

0.01-0.05 27.7 36.0 20.8 
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0.005-0.01 9.8 11.1 7.2 

<0.005 mm 29.0 36.7 18.9 

Độ ẩm tự nhiên W % 41.6 53.1 31.3 

Khối lượng thể tích tự nhiên w 
g/cm

3 1.67 1.82 1.58 

Khối lượng thế tích khô c 
g/cm

3 1.19 1.35 1.03 

Khối lượng riêng  
g/cm

3 2.64 2.66 2.62 

Độ bão hòa S % 88.4 97.4 81.5 

Độ lỗ rỗng 
n 

% 55.1 61.0 48.8 

Hệ số rỗng tự nhiên 
0 

- 1.241 1.566 0.952 

Giới hạn chảy 
WL 

% 42.3 54.2 31.9 

Giới hạn dẻo 
Wp 

% 25.4 36.0 18.4 

Chỉ số dẻo 
Ip 

- 16.9 21.4 11.9 

Độ sệt 
IL - 0.95 

1.26 0.76 

Thí 
nghiệm 
cắt phẳng 

-Góc nội ma sát  
 Độ 5o50' 7o24' 3o28' 

-Lực dính  

C 
kG/cm

2 
0.060 0.084 0.040 

Hệ số nén lún (nén nhanh) 
a1-2 cm

2
 /kG 0.101 

0.143 0.068 

Sức chịu tải quy ước 
Ro kG/cm

2 
0.47 

  

Mô đun tổng biến dạng 
Eo kG/cm

2 
20.6 

  

 

d) Lớp 3: Cát mịn màu nâu xám, xám đen, trạng thái chặt vừa. Lớp này đã khoan vào 
với bề dày hơn 9 m, trong phạm vi khoan khảo sát chiều sâu hố khoan chưa hết bề dày lớp 
này. Giá trị xuyên tiêu chuẩn Nspt dao động từ 13 đến 33 búa, trung bình là 22 búa. Trong 
lớp này thí nghiệm 9 mẫu, kết quả thể hiện ở bảng 6.   

Bảng 6. Kết quả thí nghiệm lớp 3 

           Các chỉ tiêu Ký 
hiệu 

Đơn vị Giá trị 
trung 
bình 

Giá trị 
max 

Giá trị 
min 

 1-2      
0.5-1 2.1 5.5 0.0 

0.25-0.5 29.3 42.6 16.8 
0.1-0.25 45.5 56.0 33.0 
0.05-0.1 23.0 33.0 14.4 
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Độ ẩm tự nhiên W % 22.3 24.3 20.1 
Khối lượng riêng ρ g/cm

3 2.64 2.65 2.63 

Khối lượng thể tích khô khi rời  g/cm
3
 1.13 1.16 1.08 

Khối lượng thể tích khô khi chặt  g/cm
3
 1.27 1.32 1.22 

Góc nghỉ khô αd Độ 31014 32035 30000 
Góc nghỉ bão hòa αs Độ 22040 32004 20024 
Hệ số rỗng lớn nhất emax - 1.343 1.435 1.284 
Hệ số rỗng nhỏ nhất emin - 1.077 1.164 1.008 
Áp lực tính toán quy ước R0 kG/cm

2 1.47   

Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm
2 138.0   

 (R0, E0 được tính toán dựa trên giá trị xuyên tiêu chuẩn Nspt) 

5.3. Địa chất thủy văn 

* Quan trắc mực nước dưới đất: 

Trong thời gian khảo sát và sau 1 ngày kể từ khi kết thúc công tác khoan đã tiến hành 
đo mực nước dưới đất tại hố khoan. Kết quả quan trắc cho thấy chiều sâu mực nước dưới đất 
trong các hố khoan là 0.8 m.  

Bảng 7. Mực nước dưới đất 
 

STT Hố khoan Độ sâu (m) Cao độ mực nước dưới đất 

1 LK1 0.8 -0.8 

2 LK2 0.8 -0.8 

3 LK3 0.8 -0.8 

6. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

*Nhận xét 

a. Địa hình 

Mặt bằng khu xây dựng công trình khá bằng phẳng nên rất thuận lợi cho việc xây 
dựng công trình. 

b. Địa tầng và tính chất cơ lý 

Trên cơ sở khoan khảo sát 03 hố khoan, kết hợp với thí nghiệm hiện trường SPT và 
các thí nghiệm trong phòng, khu vực khảo sát gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau: 

Lớp trên cùng là đất san lấp, thành phần chủ yếu sét pha lẫn dăm sạn, gạch đá vỡ, 
chiều dày trung bình là 1.1 m 

Lớp 1: Bùn sét màu nâu gụ, xám nâu lẫn hữu cơ, bề dày lớp là 3.8 m (R0=0.42 
kG/cm2; E0=4.1 cm2/kG). Lớp này có chịu tải rất nhỏ và mức độ biến dạng rất lớn. 
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Lớp 2: Sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy, bề dày trung 
bình là 21.6 m (R0=0.47 kG/cm2; E0=20.6 cm2/kG). Lớp này có chịu tải rất nhỏ và mức độ 
biến dạng lớn. 

Lớp 3: Cát mịn màu nâu xám, xám đen, kết cấu chặt vừa. Lớp này đã khoan vào với 
bề dày hơn 9 m (R0=1.47 G/cm2; E0=138 cm2/kG). Lớp này có sức chịu tải và mức độ biến 
dạng trung bình 

c. Địa tầng chất thủy văn 

Mực nước dưới đất nằm ở độ sâu 0.8 m. Tuy nhiên, đây có thể mực nước trong lớp 
đất lấp. 

*Kiến nghị: 

Công trình dự kiến xây dựng là khối nhà 2 tầng có tải trọng không quá lớn. Mặc dù 
vậy, theo kết quả khảo sát, địa tầng khu xây dựng có phân bố các lớp đất yếu ngay từ trên mặt 
tới độ sâu rất lớn (trên 20 m). Do đó, giải pháp móng nông đặt trên nền thiên nhiên cho khối 
nhà này là không khả thi. Với cấu trúc nền đất như mô tả bên trên thì giải pháp móng sâu 
(cọc BTCT đúc sẵn) tựa vào lớp số 3 (Cát hạt mịn, kết cấu chặt vừa) là phù hợp. Mũi cọc nên 
cắm sâu vào lớp này ít nhất từ 3m-5 m tùy thuộc vào vị trí chịu tải của công trình. 

7. KẾT LUẬN 

Với các kết quả khảo sát đã nêu, báo cáo này đáp ứng được yêu cầu cung cấp số liệu 
cơ bản cho việc thiết kế nền móng. 

Kết quả khảo sát cho thấy điều kiện hiện trạng về mặt bằng và vị trí của khu đất thuận 
tiện cho việc xây dựng công trình. Với tải trọng công trình của khối 2 tầng thì nên sử dụng 
giải pháp móng sâu (cọc BTCT đúc sẵn) tựa vào lớp số 3. 

Tư vấn thiết kế sẽ là người lựa chọn phương án móng, chiều sâu móng phù hợp nhất 
cho mỗi vị trí của công trình dựa vào tải trọng của kết cấu hạng mục công trình tại các vị trí 
đó. 

8. CÁC PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Mặt bằng vị trí các hố khoan khảo sát  

Phụ lục 2: Hình trụ các lỗ khoan khảo sát 

Phụ lục 3: Mặt cắt địa chất công trình 

Phụ lục 4: Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 

Phụ lục 5: Một số hìn ảnh công tác khoan khảo sát và thí nghiệm 

Phụ lục 6: Chi tiết kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng 
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PHỤ LỤC 1: 

 

MẶT BẰNG VỊ TRÍ CÁC HỐ KHOAN KHẢO SÁT 
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PHỤ LỤC 2: 

 

HÌNH TRỤ CÁC LỖ KHOAN KHẢO SÁT 
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PHỤ LỤC 3: 
 

MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
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PHỤ LỤC 4: 

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT 

 

 

 

 

 

NỀ
N M

ÓNG Đ
ĂN

G Q
UANG



N
o

ho
an

 / 
N

o.
 B

or
eh

ol
es

m
ẫu

 / 
D

ep
ly

 o
f 

sa
m

le
 

 (
 m

 )

đấ
t /

 N
o.

 S
am

pl
e

iê
n 

   
   

tu
re

 c
on

te
nt

 W
 (

 %
 )

   
   

   
   

 

th
ể 

tí
ch

 tự
 n

hi
ên

 

g 
( 

g/
cm

3  )
 

th
ể 

tí
ch

 k
hô

g 
( 

g/
cm

3  )

ri
ên

g 
 

vi
ty

 D
 (

g/
cm

3 
)

% tu
ra

ti
on

 G
  %

hô
 -

 D
ry

 a
ng

le
 o

f 
re

po
se

 

ớt
 -

 W
et

 a
ng

le
 o

f 
re

po
se

 

ảy
 

W
L

o 
 W

P

de
x 

Ip

( 
kG

/c
m

2  )

ro
ng

   
  

er
m

al
 f

ri
ct

io
n 

j (
độ

)

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

of
 C

om
pr

es
si

bi
li

ty
 a

 1
-2

 ( 

PHÂN LOẠI ĐẤT - CLASIFICATION

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY DƯỢC STP

ĐỊA ĐIỂM: LÔ N2-9, KCN ĐỒNG VĂN 2, HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM

Thành phần hạt - Particle size distribution %  Tính chất cơ lý của đất - Physical Mechanical pro perties of the soil

Hạt sét
Clay

Hạt sỏi 
Gravel

Hạt cát
Sand

Hạt bụi
Silt

Tỷ lệ khe hở
Khối lượng thể  tích 

khô

Số
 th

ứ 
tự

 / 
N

S
ố 

hi
ệu

 h
ố 

kh

Đ
ộ 

sâ
u 

lấ
y 

m

   
   

   
   

   
   

  

S
ố 

hi
ệu

 m
ẫu

 

   
   

 >
  1

0

   
   

 1
0 

- 
5

   
   

   
 5

 -
 2

   
   

   
 2

 -
 1

   
 1

.0
 -

 0
.5

  0
.5

 -
 0

.2
5

  0
.2

5 
- 

0.
1

  0
.1

 -
 0

.0
5

  0
.0

5 
- 

0.
01

0.
01

 -
 0

.0
05

   
  <

  0
.0

05

Đ
ộ 

ẩm
 tự

 n
h i

N
at

ur
e 

m
oi

st

K
hố

i l
ượ

ng
 t

 W
et

 d
en

si
ty

 

K
hố

i l
ượ

ng
 t

D
ry

 d
en

si
ty

 g

K
hố

i l
ượ

ng
 r

S
pe

ci
fi

c 
gr

av

H
ệ 

số
 r

ỗn
g

V
oi

d 
ra

ti
o 

e

Đ
ộ 

lỗ
 r

ỗn
g 

P
or

os
it

y 
n 

 %

Đ
ộ 

bã
o 

ho
à 

 D
eg

re
e 

of
 s

t

K
hi

 r
ời

K
hi

 c
hặ

t

e m
ax

e m
in

G
óc

 n
gh

ỉ k
h

ak G
óc

 n
gh

ỉ ư
ớ

aư G
iớ

i h
ạn

 c
hả

L
iq

ui
d 

li
m

it
 W

G
iớ

i h
ạn

 d
ẻo

P
la

st
ic

 li
m

it
 W

C
hỉ

 s
ố 

dẻ
o

P
la

st
ic

it
y 

in
d

Đ
ộ 

sệ
t 

 L
iq

ui
di

ty
 B

L
ực

 d
ín

h 
kế

t 

 C
oh

es
iv

e 
C

 

G
óc

 m
a 

sá
t t

r
A

ng
el

 o
f 

in
te

H
ệ 

số
 n

én
 lú

n
C

oe
ff

ic
ie

nt
 o

cm
2  /k

G
 )

1 LK2 1.8 -2.00 U1 1.0 22.0 28.1 11.5 37.4 86.2 1.43 0.77 2.55 2.322 69.9 94.6 80.5 58.6 21.9 1.26 0.062 4°53' 0.348 Bùn sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ

2 LK2 3.8 -4.00 U2 0.0 14.4 31.3 12.4 41.9 98.8 1.37 0.69 2.53 2.671 72.8 93.5 94.0 54.1 39.9 1.12 0.068 4°22' 0.379 Bùn sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ

0.5 18.2 29.7 12.0 39.7 92.5 1.40 0.73 2.54 2.497 71.3 94.1 87.3 56.4 30.9 1.19 0.065 4°38' 0.364

1.0 22.0 31.3 12.4 41.9 98.8 1.43 0.77 2.55 2.671 72.8 94.6 94.0 58.6 39.9 1.26 0.068 4°53' 0.379

0.0 14.4 28.1 11.5 37.4 86.2 1.37 0.69 2.53 2.322 69.9 93.5 80.5 54.1 21.9 1.12 0.062 4°22' 0.348

3 LK1 1.8 -2.00 U1 0.0 1.6 31.2 27.4 10.0 29.8 36.7 1.78 1.30 2.65 1.035 50.9 93.9 40.1 23.6 16.5 0.80 0.069 6°11' 0.072 Sét pha nâu hồng, nâu gụ, dẻo chảy

4 LK1 5.8 -6.00 U3 0.0 1.8 28.3 29.1 9.7 31.1 42.6 1.65 1.16 2.65 1.292 56.4 87.5 46.9 28.9 18.1 0.76 0.075 6°50' 0.115 Sét nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

5 LK1 9.8 -10.00 U5 0.0 1.9 28.0 32.2 9.0 28.9 41.8 1.68 1.19 2.63 1.216 54.9 90.4 42.7 25.9 16.8 0.95 0.050 5°35' 0.099 Sét pha nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

6 LK1 13.8 -14.00 U7 0.0 1.2 26.2 30.9 9.0 32.7 42.7 1.61 1.13 2.65 1.347 57.4 84.0 41.3 23.3 18.0 1.08 0.040 4°58' 0.121 Sét nâu xám, lẫn hữu cơ, chảy

7 LK1 15.8 -16.00 U8 0.0 0.9 15.6 36.0 10.8 36.7 51.3 1.61 1.06 2.64 1.483 59.7 91.2 51.6 30.2 21.4 0.99 0.064 5°18' 0.130 Sét nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

Lớp 2. Sét pha màu nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy

Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất

Lớp 1. Bùn sét màu nâu gụ, xám nâu, lẫn hữu cơ

Giá trị trung bình

8 LK1 19.8 -20.00 U10 0.0 0.8 21.4 31.2 11.0 35.6 52.7 1.66 1.08 2.66 1.455 59.3 96.4 47.3 26.4 20.9 1.26 0.060 6°54' 0.133 Sét nâu xám, lẫn hữu cơ, chảy

9 LK1 21.8 -22.00 U11 1.6 3.3 33.2 24.0 10.6 27.3 32.1 1.73 1.31 2.63 1.008 50.2 83.7 35.7 20.1 15.6 0.77 0.084 7°00' 0.075 Sét nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

10 LK2 7.8 -8.00 U4 0.8 2.9 34.4 26.1 9.7 26.1 33.2 1.76 1.32 2.63 0.995 49.9 87.8 34.1 18.4 15.7 0.94 0.058 6°53' 0.073 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

11 LK2 11.8 -12.00 U6 3.3 5.5 34.6 23.3 8.8 24.5 35.4 1.82 1.34 2.62 0.952 48.8 97.4 36.2 21.7 14.5 0.94 0.071 6°51' 0.070 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

12 LK2 13.8 -14.00 U7 1.7 2.5 26.0 28.6 11.1 30.1 50.0 1.65 1.10 2.65 1.416 58.6 93.6 49.5 31.6 17.9 1.03 0.040 3°28' 0.128 Sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, chảy

13 LK2 17.8 -18.00 U9 2.1 4.2 21.1 30.4 9.6 32.6 53.1 1.58 1.03 2.64 1.566 61.0 89.6 54.2 36.0 18.2 0.94 0.060 5°45' 0.143 Sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

14 LK2 23.8 -24.00 U12 1.9 5.2 36.4 20.8 10.1 25.6 38.7 1.62 1.17 2.63 1.247 55.5 81.5 38.9 23.7 15.2 0.98 0.066 6°02' 0.102 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

15 LK3 1.8 -2.00 U1 0.0 1.1 20.8 31.3 10.9 35.9 48.8 1.62 1.09 2.64 1.428 58.8 90.3 50.0 29.4 20.6 0.94 0.072 5°45' 0.123 Sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, dẻo chảy

16 LK3 5.8 -6.00 U3 0.8 2.3 21.9 30.5 10.8 33.7 42.4 1.65 1.16 2.66 1.294 56.4 87.1 42.8 24.6 18.2 0.98 0.063 4°28' 0.111 Sét nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát , dẻo chảy

17 LK3 9.8 -10.00 U5 5.3 7.5 30.7 24.9 8.2 23.4 35.4 1.76 1.30 2.63 1.023 50.6 90.9 35.7 21.0 14.7 0.98 0.062 6°26' 0.078 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát, dẻo chảy

18 LK3 11.8 -12.00 U6 6.0 9.3 33.7 24.9 7.2 18.9 31.3 1.77 1.35 2.64 0.961 49.0 85.9 31.9 20.0 11.9 0.94 0.060 7°24' 0.068 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát, dẻo chảy

19 LK3 13.8 -14.00 U7 5.1 9.6 31.6 23.5 9.5 20.7 39.7 1.64 1.17 2.64 1.248 55.5 83.9 39.9 26.0 13.9 0.98 0.046 5°55' 0.090 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát, dẻo chảy

20 LK3 15.8 -16.00 U8 4.2 8.9 17.2 29.4 11.1 29.2 40.4 1.62 1.16 2.65 1.292 56.4 82.8 42.8 25.9 16.9 0.86 0.050 4°30' 0.094 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát, dẻo chảy

21 LK3 21.8 -22.00 U11 2.5 4.0 34.5 22.0 8.3 28.7 41.3 1.61 1.14 2.65 1.328 57.0 82.3 41.8 25.4 16.4 0.97 0.053 4°45' 0.100 Sét pha nâu gụ, nâu xám, lẫn hữu cơ, kẹp cát , dẻo chảy

1.9 3.9 27.7 27.7 9.8 29.0 41.6 1.67 1.19 2.64 1.241 55.1 88.4 42.3 25.4 16.9 0.95 0.060 5°50' 0.101Giá trị trung bình

6.0 9.6 36.4 36.0 11.1 36.7 53.1 1.82 1.35 2.66 1.566 61.0 97.4 54.2 36.0 21.4 1.26 0.084 7°24' 0.143

0.0 0.8 15.6 20.8 7.2 18.9 31.3 1.58 1.03 2.62 0.952 48.8 81.5 31.9 18.4 11.9 0.76 0.040 3°28' 0.068

22 LK1 24.0 -24.45 D1 1.6 25.5 50.2 22.7 23.24 2.64 1.13 1.26 1.336 1.095 31°36' 22°00' Cát mịn nâu xám, xám đen

23 LK1 26.0 -26.45 D2 0.7 22.4 53.0 23.9 22.15 2.64 1.14 1.28 1.316 1.063 30°15' 21°15' Cát mịn nâu xám, xám đen

24 LK1 34.0 -34.45 D6 4.8 41.5 33.0 20.7 20.14 2.65 1.16 1.31 1.284 1.023 30°00' 21°10' Cát mịn nâu xám, xám đen

25 LK2 26.0 -26.45 D1 0.0 16.8 56.0 27.2 24.22 2.64 1.09 1.23 1.422 1.146 32°04' 22°14' Cát bụi nâu xám, xám đen

26 LK2 30.0 -30.45 D3 2.2 30.6 45.0 22.2 21.52 2.65 1.15 1.29 1.304 1.054 30°33' 21°35' Cát mịn nâu xám, xám đen

27 LK2 34.0 -34.45 D5 2.6 42.6 35.0 19.8 22.00 2.65 1.16 1.32 1.284 1.008 30°25' 20°24' Cát mịn nâu xám, xám đen

28 LK3 24.0 -24.45 D1 0.0 20.0 53.5 26.5 24.26 2.64 1.09 1.22 1.422 1.164 32°35' 32°04' Cát bụi nâu xám, xám đen

29 LK3 32.0 -32.45 D5 1.5 23.0 45.5 30.0 22.11 2.63 1.08 1.24 1.435 1.121 32°04' 22°14' Cát bụi nâu xám, xám đen

30 LK3 34.0 -34.45 D6 5.5 41.6 38.5 14.4 21.20 2.65 1.16 1.31 1.284 1.023 31°35' 21°00' Cát mịn nâu xám, xám đen

2.1 29.3 45.5 23.0 22.3 2.64 1.13 1.27 1.343 1.077 31°14' 22°40'

5.5 42.6 56.0 30.0 24.3 2.65 1.16 1.32 1.435 1.164 32°35' 32°04'

0.0 16.8 33.0 14.4 20.1 2.63 1.08 1.22 1.284 1.008 30°00' 20°24'

Giá trị lớn nhất

Giá trị nhỏ nhất

Lớp 3. Cát mịn, màu nâu xám, xám đen, kết cấu chặt vừa

Giá trị lớn nhất

Giá trị nhỏ nhất

Giá trị trung bình

Ghi chú: Kết quả trên chỉ có giá trị trên mẫu thử do đơn vị gửi tới thí nghiệm.
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PHỤ LỤC 5: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TÁC KHOAN KHẢO SÁT VÀ THÍ NGHIỆM 

 

  

           

  

 

 

NỀ
N M

ÓNG Đ
ĂN

G Q
UANG



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐĂNG QUANG 
DANG QUANG INVESTMENT AND DEVELOPMENT., LTD 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: 

 

CHI TIẾT KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU TRONG PHÒNG 
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